
STT Tên ĐVT  Đơn giá 

1 ACETAZOLAMID 250mg Viên 1,120

2 ACULAR 5ml Lọ 71,951

3 AERIUS 5MG Viên 10,186

4 AGIMOL 150mg Gói 322

5 AZARGA 5ml Lọ 326,340

6 Acecyst Viên 224

7 Adacast (120 liều) Lọ 124,950

8 Azopt 5ml 1% Chai 122,534

9 BIJAYS Viên 9,416

10 BILAXTEN TAB Viên 9,951

11 BIOCEMET DT Viên 10,112

12 Benita (120 liều) Lọ 96,300

13 CLAMINAT 500/125 Gói 7,527

14 CRAVIT 1.5% 15mg/ml 5ml Lọ 121,799

15 CRODNIX Viên 4,266

16 Cefuroxime 500mg Viên 7,865

17 Cravit 25mg/5ml Lọ 94,711

18 Cồn Boric 3% 10ml Chai
6,741

19 Daleston-D 75ml Chai 33,705
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20 EFFIXENT Viên 24,824

21 EFODYL 250 Gói 9,630

24
EU-Fastmome 50 Micrograms/Actuation 
(18g)

Lọ
366,030

25 EYAREN Lọ 31,480

26 FLUSORT (NASAL SPRAY 120MD) Hộp
135,344

27 GAVISCON SUSPENSION Gói 6,564

29 Gaviscon dual action sachets Gói 7,942

30 IMEFED SC 250mg/62.5mg Gói 9,469

31 Imefed 250mg/31.25mg Gói 8,025

32 Imefed DT 250mg/31.25mg Viên 8,774

33 Imefed DT 875/125 Viên 15,301

34 LETDION Lọ 89,880

35 MEDORAL 250ml Chai 96,300

37 MEDROL  4MG Viên 1,215

40 MESECA (60 liều) Lọ 102,720

42 METINY Viên 10,593

43 MedSkin Clovir 800 Viên 3,520

44 Medrol 16mg Viên 4,323

46 NEUBATEL-FORTE Viên 6,420

47 Natri Clorid 0.9% 10ml Lọ 1,452

48 Nolpaza 20mg Viên 6,206

49 OPTIVE 15ML Hộp 88,648

50 Oflovid 15mg/5ml Lọ 59,783



51 PM NextG Cal Viên 5,618

52 Restasis 0.05% Ống 19,159

53 TAFLOTAN Lọ 257,038

55 Telfor 60 Viên 856

56 Tobradex 0.3%;0.1% Lọ 50,610

57 Tobrex 0.3% Chai 42,799

58 Travatan Chai 264,914

59 VICETIN 10mg Viên 4,389

60 Vigamox 0.5% Chai 96,299
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